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NHÂN DANH 

N      N  H A    H    H  N H A      NA  

  A  N NHÂN DÂN  H          A     NH          

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thuý 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Nhạn 

                                        Bà Cao Thị Mỹ Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Minh  uân – Thư  ý Tòa án nhân dân thị 

xã Giá Rai, tỉnh Bạc  iêu.  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n th  x   i   ai  t nh   c  iêu tham 

gia phiên tòa: Ông Phạm Hoàng Giang –  i m sát viên. 

Ngày    tháng    n m     , tại tr  s  Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai 

 iêu x t x  s  thẩm c ng  hai v  án th   ý s :  8     9 T ST-DS ngày    

tháng 8 n m    9 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay, có thế chấp tài sản”, 

theo Quyết định đưa v  án ra x t x  s  7       QĐXX-ST ngày    tháng 8 

n m      giữa các đư ng sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng T   

Địa chỉ: s  A đường T, quận H, thành ph  Hà Nội.  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Tấn T - Nhân viên Ngân hàng. 

- Đồng bị đơn: Anh  ý Minh N sinh n m  97   

                         Chị Nguyễn Thị  im N  sinh n m  98   

Cùng địa chỉ: ấp N, xã T, thị xã G, tỉnh Bạc  iêu. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

   Ông Nguyễn V n Thân s n m  959 

   Bà T ng Thị Sà M sinh n m  96  

   Ông T ng   sinh n m  9 7 

4  Bà S n Thị Đ, sinh n m  958 

5  Chị T ng Thị G, sinh n m  977  

6  Chị S n Thị T  

7  Bà T ng Thị G , sinh n m  98  

8/ Anh T ng Hùng C, sinh n m  988 

  A  N NHÂN DÂN 

    H          A  

     NH          

 

Bản án s :          DS-ST 

Ngày:            
V/v Tranh chấp hợp đồng vay,  

          có thế chấp tài sản 

         N  H A    H    H  N H A      NA  

Độc lập -  ự do - Hạnh phúc 
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8  Bà T ng Thị H, sinh n m  98  

9  Ông S n Minh Ú  

    Bà S n Thị E 

11/ Anh T ng D, sinh n m  979 

12/ Nguyễn V n R, sinh n m  994 

13/ Anh Nguyễn V n P, sinh n m  984 

14/ Nguyễn Thị P , sinh n m  986 

15/ Nguyễn V n P , sinh n m  989 

16/ Nguyễn V n R , sinh n m  99  

 7  Ông Trần V n H , sinh n m  95  

Cùng ng  tại địa chỉ: ấp T, xã V, thị xã V, tỉnh Sóc Tr ng. 

 8  V n phòng C ng chứng Trần Vũ Ngân B. Địa chỉ: S  A tỉnh  ộ 9 4, 

ấp C, thị trấn M, huyện M, tỉnh Sóc Tr ng. 
Tr ng. 

N   D N      N  

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tố tụng tại Tòa án đại 

diện theo ủy của Ngân hàng T3 (sau đây gọi tắc là Ngân hàng) trình bày:  

Vào ngày  6       8  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N  có đến 

Ngân hàng đề nghị vay v n và được Ngân hàng chấp thuận cho vay theo Hợp 

đồng tín d ng s  18.017.009/2018-HĐCVHM NHCT86 , ngày  6       8 vay 

s  tiền  .   .   .    đồng, thời hạn vay đến ngày  6       9,  ãi suất trong 

hạn 8. % n m ( ãi suất ưu đãi 4 tháng    từ ngày giải ngân). Hết thời hạn ưu 

đãi  ãi suất trong hạn  à 9. % n m;  ã suất quá hạn  à   ,5% n m, ngày quá hạn 

   từ ngày          9. Đ  đảm bảo cho Hợp đồng tín d ng s  

18.017.009/2018-HĐCVHM NHCT86 , ngày  6       8,  ng N và bà N1 đã 

 ý  ết với Ngân hàng Hợp đồng thế chấp quyền s  d ng đất s  

 8.  7.  9 HĐBĐ, ngày  7       8 thế chấp các tài sản  à quyền s  d ng đất 

gồm: 

Quyền s  d ng diện tích đất tại th a s  54, 7 , 9 , 744 tờ bản đồ  8, đã 

được Ủy ban nhân dân huyện V (nay  à thị xã V), tỉnh Sóc Tr ng cấp giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất s  I  6 76  ngày  8 4  997 cho hộ  ng T ng  , 

tổng diện tích theo giấy chứng nhận quyền s  d ng đất  à    8 m
2
, đất tọa  ạc 

tại ấp T, xã V, huyện V, tỉnh Sóc Tr ng. Ghi nhận thay đổi sau  hi cấp giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất cho  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N . 

Quyền s  d ng diện tích đất tại th a s   8 tờ bản đồ    , đã được Ủy 

ban nhân dân huyện V (nay  à thị xã V), tỉnh Sóc Tr ng cấp giấy chứng nhận 

quyền s  d ng đất s  I  6 8 6 ngày  8 4  997 cho hộ  ng T ng  , tổng diện 

tích theo giấy chứng nhận quyền s  d ng đất  à   6 . m
2
, đất tọa  ạc tại ấp T, 

xã V, huyện V, tỉnh Sóc Tr ng. Ghi nhận thay đổi sau  hi cấp giấy chứng nhận 

quyền s  d ng đất cho  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N . 

Quyền s  d ng diện tích đất tại th a s  4 , 44, 67  tờ bản đồ  8, đã được 

Ủy ban nhân dân huyện V (nay  à thị xã V), tỉnh Sóc Tr ng cấp giấy chứng 
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nhận quyền s  d ng đất s  I  6 78  ngày  8 4  997 cho hộ  ng Nguyễn V n 

T2, tổng diện tích theo giấy chứng nhận quyền s  d ng đất  à  66  m
2
, đất tọa 

 ạc tại ấp T, xã V, huyện V, tỉnh Sóc Tr ng. Ghi nhận thay đổi sau  hi cấp giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất cho  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N . 

   từ ngày vay đến nay  ng N, bà N1 chưa thanh toán g c  ãi cho Ngân 

hàng đã vi phạm nghĩa v  giao  ết trong hợp đồng tín d ng nên Ngân hàng yêu 

cầu  ng N, bà N1 thanh toán cho Ngân hàng nợ g c  à  .   .   .    đồng,  ãi 

tính đến ngày ngày            gồm  ãi trong hạn 5  .556. 8 đồng,  ãi quá hạn 

 58.  6. 8  đồng, tổng  à:  .979.57 . 6  đồng và yêu cầu  ng N, bà N1 phải 

tiếp t c trả  hoản tiền  ãi quá hạn của s  tiền nợ g c chưa thanh toán, theo mức 

 ãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng    từ ngày tiếp theo của ngày 

           cho đến  hi thanh toán xong  hoản nợ g c. Trường hợp  ng N, bà 

N1  h ng có  hả n ng thanh toán nợ cho Ngân hàng thì Ngân hàng có quyền 

yêu cầu c  quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp 

theo hợp đồng thế chấp đã  ý  ết. 

Bị đơn ông Lý Minh N và bà Nguyễn Thị Kim N1: Đã được Toà án triệu tập hợp 

 ệ đ   àm việc nhưng đều vắng mặt,  h ng có  ý do chính đáng, nên Tòa án 

 h ng tiến hành  àm việc được với đồng bị đ n. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn T2 và bà Tăng Thị Sà 

M thống nhất trình bày: Vào  hoảng n m    8  ng TrầnV n H1  à người sinh 

s ng tại địa phư ng giới thiệu  ng bà cho  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị 

Kim N1 đ  vay v n nu i t m c ng nghiệp. Vợ chồng ồng bà có vay tiền của 

 ng N s  tiền 7 .   .    đồng, nhưng thực tế chỉ nhận 69.   .    đồng đ  trả 

nợ cho Ngân hàng N  s  tiền 5 .   .    đồng; còn  9.   .    đồng còn  ại thì 

s  d ng cá nhận. Ông T2 và bà M thừa nhận chữ  ý trong Hợp đồng chuy n 

nhượng quyền s  d ng đất ngày  8       8 Tại V n phòng C ng chứng Trần 

Vũ Ngân B, tỉnh Sóc Tr ng  à chữ  ý của  ng bà và các thành viên trong hộ gia 

đình  ng bà, nhưng cho rằng  hi  ý tên  h ng biết nội dung cũng  h ng bán 

đất cho  ng N do đó  h ng đồng ý cho Ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp  à 

giấy chứng nhận quyền s  d ng đất đã cấp cho hộ  ng T2 s  d ng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Tăng L và bà Sơn Thị Đ 

thống nhất trình bày: Vào  hoảng n m    7  ng Trần V n H   à người sinh 

s ng tại địa phư ng giới thiệu  ng bà cho  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị 

Kim N1 đ  vay v n nu i t m c ng nghiệp. Vợ chồng ồng bà có vay tiền của 

 ng N s  tiền  5 .   .    đồng, nhưng thực tế chỉ nhận 89.   .    đồng đ  

trả nợ cho Ngân hàng N  s  tiền 5 .   .    đồng; còn  9.   .    đồng còn  ại 

thì s  d ng cá nhận. Ông L và bà Đ thừa nhận chữ  ý trong Hợp đồng chuy n 

nhượng quyền s  d ng đất ngày 25/12/2017 Tại V n phòng C ng chứng Trần 

Vũ Ngân B, tỉnh Sóc Tr ng  à chữ  ý của  ng bà và các thành viên trong hộ gia 

đình  ng bà, nhưng cho rằng  hi  ý tên  h ng biết nội dung cũng  h ng bán 

đất cho  ng N do đó  h ng đồng ý cho Ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp  à 

giấy chứng nhận quyền s  d ng đất đã cấp cho hộ  ng L s  d ng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tăng Thị H thống nhất trình 
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bày: Chị H có    c n nhà trên đất tranh chấp đang quản  ý s  d ng do được 

 ng L cho xây dựng đ   ,  h ng có  àm thủ t c tặng cho cũng chưa được đứng 

tên quyền s  d ng đất như pháp  uật quy định. Chị H thừa nhận chữ  ý trong 

Hợp đồng chuy n nhượng quyền s  d ng đất ngày 25/12/2017 Tại V n phòng 

C ng chứng Trần Vũ Ngân B, tỉnh Sóc Tr ng  à chữ  ý của chị, nhưng cho 

rằng  hi  ý tên  h ng biết nội dung. Do đó  h ng đồng ý cho Ngân hàng phát 

mãi tài sản thế chấp  à giấy chứng nhận quyền s  d ng đất đã cấp cho hộ  ng L 

s  d ng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án ông Trần Văn H1 

xác định: Ông  à người giới thiệu  ng T2,  ng L cho  ng N và bà N1 đ  vay 

tiền nu i t m. Ông xác định  h ng có việc  ng T2 và  ng L bán đất cho  ng N 

và bà N1. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án anh Tăng D: Anh 

Dũng xác định chữ  ý trong Hợp đồng chuy n nhượng quyền s  d ng đất ngày 

25/12/2017 Tại V n phòng C ng chứng Trần Vũ Ngân B, tỉnh Sóc Tr ng 

 h ng phải chữ  ý do anh  ý tên. Do đó  h ng đồng ý cho Ngân hàng phát mãi 

tài sản thế chấp  à giấy chứng nhận quyền s  d ng đất đã cấp cho hộ  ng L s  

d ng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án anh Nguyễn Văn R: 

Anh R xác định chữ  ý trong Hợp đồng chuy n nhượng quyền s  d ng đất 

ngày  8       8 Tại V n phòng C ng chứng Trần Vũ Ngân B, tỉnh Sóc Tr ng 

 h ng phải chữ  ý do anh  ý tên. Do đó  h ng đồng ý cho Ngân hàng phát mãi 

tài sản thế chấp  à giấy chứng nhận quyền s  d ng đất đã cấp cho hộ  ng T2 s  

d ng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu phát biểu 

ý kiến: 

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết v  án thì Thẩm phán đã chấp hành 

đúng quy định tại điều 48 Bộ  uật t  t ng dân sự từ  hi th   ý v  án đến  hi đưa 

v  án ra x t x , xác định đúng thẩm quyền, đúng quan hệ pháp  uật tranh chấp, 

thực hiện đúng quy định về thời hạn chuẩn bị x t x , việc g i các v n bản cho 

Viện  i m sát đầy đủ, đúng thời hạn. Tại phiên tòa hội đồng x t x  đã thực 

hiện đúng quy định đảm bảo quyền  ợi cho những người tham gia t  t ng tại 

phiên tòa. Từ  hi th   ý đến  hi x t x  những người tham gia t  t ng đã thực 

hiện đúng quy định tại các Điều 7 , 7  và   4 của Bộ  uật T  t ng dân sự. 

Riêng bị đ n, người có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan vắng mặt nên áp d ng 

Điều   7 Bộ  uật T  t ng dân sự x t x  vắng mặt bị đ n và người có quyền  ợi, 

nghĩa v   iên quan. 

Về nội dung v  án: Đại diện Viện  i m sát đề nghị Hội đồng x t x  áp 

d ng Điều   ,  5,  9,  47 Bộ  uật T  t ng dân sự    5 và các Điều 46 , 466, 

47  của Bộ  uật dân sự n m    5; Điều 9 , 95  uật các tổ chức tín d ng. Chấp 

nhận yêu cầu  h i  iện của Ngân hàng; buộc  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị 

Kim N1 có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng s  tiền v n g c vay 

 .   .   .    đồng,  ãi tính đến ngày ngày            gồm  ãi trong hạn 
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5  .556. 8  đồng,  ãi quá hạn  58.  6. 8  đồng, tổng  à:  .979.57 . 6  đồng 

và yêu cầu  ng N, bà N1 phải tiếp t c trả  hoản tiền  ãi quá hạn của s  tiền nợ 

g c chưa thanh toán, theo mức  ãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng 

   từ ngày tiếp theo của ngày            cho đến  hi thanh toán xong  hoản 

nợ g c. Trường hợp  ng N, bà N1  h ng có  hả n ng thanh toán nợ cho Ngân 

hàng thì Ngân hàng có quyền yêu cầu c  quan thi hành án có thẩm quyền bán 

đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp đã  ý  ết. 

NH N Đ NH   A   A  N  

Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong hồ s  v  án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa và c n cứ vào  ết quả tranh  uận tại phiên tòa, quan đi m 

phát bi u của Đại diện Viện  i m sát nhân dân thị xã Giá Rai. Hội đồng x t x  

nhận định nội dung v   iện như sau:  

[ ] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết v  án: Ngân hàng có 

yêu cầu  ng N và bà N1 trả s  tiền nợ g c và  ãi theo hợp đồng tín d ng, đây  à 

tranh chấp dân sự theo quy định tại  hoản   Điều  6 của Bộ  uật T  t ng Dân 

sự n m    5. Đồng bị đ n  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N  có n i 

cư trú tại ấp N, xã T, thị xã G, tỉnh Bạc  iêu nên theo quy định tại  hoản   

Điều  5 và đi m a  hoản   Điều  9 của Bộ  uật T  t ng Dân sự n m    5 v  

án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai.  

[ ] Về t  t ng: Đồng bị đ n  ng N và bà N1; người có quyền  ợi nghĩa 

v   iên quan: T ng Thị G, S n Thị T , Tặng Thị G , T ng Hùng C, T ng Thị 

H, S n Minh Ú, S n Thị E, T ng D, Nguyễn V n R, Nguyễn V n P, Nguyễn 

Thị P , Nguyễn V n P , Nguyễn V n R , Trần V n H , V n phòng C  đã 

được triệu tập hợp  ệ tham gia phiên tòa  ần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt c n cứ 

 hoản   Điều   7 Bộ  uật T  t ng dân sự, Tòa án tiến hành x t x  vắng mặt bị 

đ n. 

 [ ] Về nội dung v  án: 

[ . ] C n cứ vào các tài  iệu Ngân hàng giao nộp cho Tòa án, có c n cứ 

xác định giữa Ngân hàng và  ng  ý Minh N, bà Nguyễn Thị  im N  đã  ý  ết 

hợp đồng tín d ng s   8.  7.  9    8-HĐCVHM NHCT86 , ngày 

 6       8 vay s  tiền  .   .   .    đồng, thời hạn vay đến ngày  6       9, 

 ãi suất trong hạn 8. % n m ( ãi suất ưu đãi 4 tháng    từ ngày giải ngân). Hết 

thời hạn ưu đãi  ãi suất trong hạn  à 9. % n m;  ã suất quá hạn  à   ,5% n m, 

ngày quá hạn    từ ngày          9. Đến  ỳ hạn thanh toán ngày  6       9 

 ng N, bà N1  h ng thanh toán cả g c và  ãi,  hoản nợ đã chuy n sang nợ quá 

hạn nên Ngân hàng  h i  iện yêu cầu  ng N, bà N1 thực hiện nghĩa v  thanh 

toán nợ theo hợp đồng tín d ng.  

[ . ] X t yêu cầu của Ngân hàng buộc  ng N, bà N1 trả s  nợ theo hợp 

đồng tín d ng s   8.  7.  9    8-HĐCVHM NHCT86 , ngày  6       8 đã 

 ý  ết. Hội đồng x t x  x t thấy: Hợp đồng tín d ng  ý  ết giữa Ngân hàng và 

 ng N2, bà N1 có th  hiện đầy đủ s  tiền vay, m c đích vay, thời hạn vay tiền, 

thời đi m trả nợ, phư ng thức trả nợ và các điều  hoản  hác được các bên thỏa 

thuận. Hợp đồng được các bên tự nguyện  ý  ết, hình thức, nội dung thỏa 
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thuận của các bên  à phù hợp,  h ng trái quy định pháp  uật nên có đủ c  s  

chấp nhận yêu cầu  h i  iện của Ngân hàng. Buộc  ng N, bà N1 thanh toán 

cho ngân hàng s  tiền v n g c vay  .   .   .    đồng,  ãi tính đến ngày ngày 

           gồm  ãi trong hạn 5  .556. 8  đồng,  ãi quá hạn  58.  6. 8  

đồng, tổng  à:  .979.57 . 6  đồng và  ãi quá hạn trên s  tiền nợ g c tính từ 

ngày x t x  s  thẩm đến  hi trả hết nợ cho ngân hàng theo hợp đồng tín d ng. 

 [ . ] Đ i với hợp đồng thế chấp tài sản, đ  đảm bảo cho  hoản vay trên 

 ng N, bà N1 và Ngân hàng đã  ý  ết hợp đồng thế chấp quyền s  d ng đất s  

 8.  7.  9 HĐBĐ, ngày  7       8, thế chấp các tài sản gồm: 

Quyền s  d ng diện tích đất tại th a s  54, 7 , 9 , 744 tờ bản đồ  8, đã 

được Ủy ban nhân dân huyện V (nay  à thị xã V), tỉnh Sóc Tr ng cấp giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất s  I  6 76  ngày  8 4  997 cho hộ  ng T ng  , 

tổng diện tích theo giấy chứng nhận quyền s  d ng đất  à    8 m
2
, đất tọa  ạc 

tại ấp T, xã V, huyện V, tỉnh Sóc Tr ng. Ghi nhận thay đổi sau  hi cấp giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất cho  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N . 

Quyền s  d ng diện tích đất tại th a s   8 tờ bản đồ    , đã được Ủy 

ban nhân dân huyện V (nay  à thị xã V), tỉnh Sóc Tr ng cấp giấy chứng nhận 

quyền s  d ng đất s  I  6 8 6 ngày  8 4  997 cho hộ  ng T ng  , tổng diện 

tích theo giấy chứng nhận quyền s  d ng đất  à   6 . m
2
, đất tọa  ạc tại ấp T, 

xã V, huyện V, tỉnh Sóc Tr ng. Ghi nhận thay đổi sau  hi cấp giấy chứng nhận 

quyền s  d ng đất cho  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N . 

Quyền s  d ng diện tích đất tại th a s  4 , 44, 67  tờ bản đồ  8, đã được 

Ủy ban nhân dân huyện V (nay  à thị xã V), tỉnh Sóc Tr ng cấp giấy chứng 

nhận quyền s  d ng đất s  I  6 78  ngày  8 4  997 cho hộ  ng Nguyễn V n 

T2, tổng diện tích theo giấy chứng nhận quyền s  d ng đất  à  66  m
2
, đất tọa 

 ạc tại ấp T, xã V, huyện V, tỉnh Sóc Tr ng. Ghi nhận thay đổi sau  hi cấp giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất cho  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N . 

Qua xem x t thẩm định tại chỗ đất thế chấp hiện trạng trên đất có những 

tài sản gồm: 

Tài sản thứ nhất: C n nhà cấp 4 được xây dựng n m    8, tường gạch 

  , nền đất, mái ton  xi m ng,  h ng trần nền đất, có diện tích 77, 8m
2
. Hiện 

tại do  ng T2  à người trực tiếp quản  ý s  d ng. 

 Tài sản thứ hai: C n nhà cấp 4 được xây dựng n m    9, tường gạch   , 

nền đất, mái ton  xi m ng,  h ng trần nền đất, có diện tích 58. 9m
2
. Hiện tại do 

 ng S n Minh H  và bà S n Thị T  quản  ý s  d ng. 

Tài sản thứ ba: C n nhà cấp 4 tường gạch   , nền đất, mái ton  xi m ng, 

 h ng trần, nền gạch men, mái ton  xi m ng. Hiện tại do  ng T ng   và bà S n 

Thị Đ  quản  ý s  d ng. 

Tài sản thứ tư: C n nhà  á cây gỗ địa phư ng có diện tích 45m
2
  do bà 

T ng Thị G  quản  ý s  d ng. 

Tài sản thứ n m: C n nhà  á cây gỗ địa phư ng có diện tích 64.8m
2
 do bà 

T ng Thị H quản  ý s  d ng. 
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[ .4] Đ i với quyền s  d ng đất đã thế th  hiện hộ  ng T2 và  ng L đã 

chuy n nhượng cho  ng N và bà N1, hợp đồng chuy n nhượng đã được c ng 

chứng chứng thực tại c  quan có thẩm quyền,  ng T2 và  ng L cũng đã thừa 

nhận có  ý tên trong hợp đồng. Đ i với anh T ng D và anh Nguyễn V n R cho 

rằng  h ng  ý tên vào    hợp đồng chuy n nhượng nêu trên nhưng tại  ết  uật 

s   9 và s       - THS, ngày  5         của Phòng   C ng an tỉnh B  ết 

 uận  h ng đủ c  s   ết  uận giám định chữ  ý và chữ viết T, Nguyễn V n R 

 h ng phải do cùng một người  ý ra.  

Mặc  hác, C n cứ C ng v n s :    YC-VKS-DS, ngày  7 4      của 

Viện  i m sát nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc  iêu yêu cầu Tòa án chuy n hồ 

s  đến C  quan Cảnh sát điều tra n i xảy ra v  án đ  điều tra  àm rõ hành vi 

của  ng Trần V n H ,  ý Minh N, Nguyễn Thị  im N  về hành vi „” ừa đảo 

chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, tại C ng v n s : 57 PC01-Đ , ngày  7 8      

của C ng an tỉnh S xác định v  việc trên chưa có dấu hiệu phạm tội. Do đó C  

quan Cảnh sát điều tra  h ng th   ý, giải quyết. Từ những phân tích trên Hội 

đồng x t x  x t thấy đủ c n cứ chấp nhận yêu cầu  h i  iện của Ngân hàng, 

trường hợp  ng N, bà N1  h ng thanh toán nợ cho ngân hàng thì Ngân hàng có 

quyền yêu cầu c  quan thi hành án phát mãi tài sản thế chấp này đ  thu hồi nợ. 

[ .5] Đ i với th a 4 , 6 7 tờ bản đồ s   8 đã bị thu hồi trong dự án  ênh 

4  hiện tại tài sản thế chấp  h ng còn tồn tại trên thực tế, Tại phiên tòa Ngân 

hàng  h ng yêu cầu Tòa án giải quyết đ i với    thừa đất nêu trên nên Hội 

đồng x t x   h ng đặt ra xem x t giải quyết. 

[ .6] Trên th a đất thế chấp có tài  à nhà   của  ng T2, L, bà T1, bà G3, 

bà H3 và  ng H2. Ngân hàng cũng xác định tại thời đi m nhận thế chấp đã có 

các tài sản này trên đất nhưng  h ng tiến hành thẩm tra cũng như ghi nhận ý 

 iến của các chủ tài sản trên đất, tại phiên toà h m nay Ngân hàng cũng  h ng 

cung cấp được biên bản thẩm định tài sản trên đất  hi  ý  ết hợp đồng thế 

chấp, tại m c “Tài sản gắn liền với đất” của hợp đồng thế chấp cũng  h ng th  

hiện các tài sản trên đất.  

C n cứ  hoản   Điều   5 của Bộ  uật Dân sự n m    5 quy định: 

“Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đồng 

thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, 

nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người nhận chuyển 

quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác” và tại m c 4  hoản  9 

Điều   Nghị định s          NĐ-CP ngày   -02-     của Chính phủ về s a 

đổi, bổ sung một s  điều của Nghị định s   6     6 NĐ-CP ngày  9-12-2006 

của Chính phủ về giao dịch bảo đảm: “Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử 

dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất 

không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất theo 

như thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quyền và nghĩa vụ giữa bên thế chấp và 
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chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người mua, người 

nhận chính quyền sử dụng đất”. Theo quy định trên, tuy  ng T2,  ng L, bà T1, 

bà G1, bà H và  ng H2  à chủ s  hữu tài sản trên đất thế chấp nhưng  h ng 

phải  à người s  d ng đất,  h ng  ý tên vào hợp đồng thế chấp quyền s  d ng 

đất s  nhưng hợp đồng thế chấp quyền s  d ng đất có nội dung và hình thức 

phù hợp quy định pháp  uật nên  h ng v  hiệu. Tuy nhiên c n nhà  à tài sản 

thuộc s  hữu của  ng T2,  ng L bà T1, bà G1, bà H và  ng H2 nên trong 

trường hợp  ng T2,  ng L, bà T1, bà G1, bà H và  ng H2 có nhu cầu nhận 

chuy n nhượng quyền s  d ng đất gắn  iền với c n nhà thì được ưu tiên nhận 

chuy n nhượng quyền s  d ng đất mà  h ng phải trả giá trị c n nhà.  

Trường hợp  ng T2,  ng L, bà T1, bà G1, bà H và  ng H2  h ng có nhu 

cầu nhận chuy n nhượng quyền s  d ng đất thì như đã nhận định trên hợp đồng 

thế chấp tài sản  h ng v  hiệu, Ngân hàng có quyền phát mãi toàn bộ tài sản 

thế chấp bao gồm cả c n nhà của  ng T2,  ng L, bà T1, bà G1, bà H và  ng H2.  

[4] Như đã nhận định trên, Hội đồng x t x  chấp nhận toàn bộ đề nghị 

của đại diện Viện  i m sát nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc  iêu tại phiên tòa. 

[5] Về chi phí xem x t thẩm định tại chỗ  à 4 .9  .    đồng,  ng  ý 

Minh N và bà Nguyễn Thị  im N  phải chịu toàn bộ. Buộc  ng  ý Minh N và 

bà Nguyễn Thị  im N  có trách nhiệm trả cho Ngân hàng chi phí t  t ng 

4 .9  .   đồng. 

[6] Chi phí giám định chữ  ý anh T ng D và anh Nguyễn V n R 

 .   .    đồng,  ng Nguyễn V n T  và  ng T ng   phải chịu;  ng Nguyễn 

V n T  đã dự nộp 5  .    đồng;  ng T ng   đã dự nộp 5  .    đồng chi phí 

hết,  h ng được hoàn  ại. 

[7] Về án phí: Yêu cầu  h i  iện của Ngân hàng được chấp nhận nên án 

phí dân sự có giá ngạch  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N  phải chịu: 

7 . 87. 65 đồng. Ngân hàng  h ng phải chịu án phí. 

Vì các lẽ trên; 

Q YẾ  Đ NH  

C n cứ vào: 

-  hoản   Điều  6; đi m a  hoản   Điều  5; đi m a  hoản   Điều  9; 

đi m b  hoản   Điều   7 của Bộ  uật T  t ng Dân sự n m    5. 

- Điều 9 ; Điều 95 của  uật các tổ chức tín d ng;  

-  hoản   Điều   5; Điều 46 ; 466 của Bộ  uật Dân sự n m    5; 

- Đi m b  hoản   Điều  57; Điều 4 9; đi m d  hoản   Điều 688 của Bộ 

 uật Dân sự n m    5;   

- Đi m đ  hoản   Điều   , Điều  4 Nghị quyết   6    6 UBTVQH 4 

ngày          6 của Ủy ban thường v  Qu c hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 
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1. Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của Ngân hàng Thư ng mại cổ phần T  

đ i với  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N . 

Buộc  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N  trả cho Ngân hàng 

Thư ng mại cổ phần T  s  tiền nợ g c  .   .   .    đồng,  ãi tính đến ngày 

ngày            gồm  ãi trong hạn 5  .556. 8  đồng,  ãi quá hạn  58.  6. 8  

đồng, tổng  à:  .979.57 . 6  đồng.   

Kể từ ngày 22/11/2023, ông Lý Minh N và bà Nguyễn Thị Kim N1 còn 

phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, 

theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh 

toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng các bên có 

thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng 

cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng 

cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với 

sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. 

2. Trường hợp  ng  ý Minh N và bà Nguyễn Thị  im N   h ng thực 

hiện nghĩa v  thanh toán thì Ngân hàng Thư ng mại cổ phần T  được quyền 

yêu cầu C  quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thế chấp đ  thi 

hành án. Tài sản thế chấp  đã được  ý  ết tại hợp đồng thế chấp s  

 8.  7.  9 HĐBĐ, ngày  7       8. 

3. Trong trường hợp  ng T2,  ng L, bà T1, bà G1, bà H và  ng H2 có 

nhu cầu nhận chuy n nhượng quyền s  d ng đất gắn  iền với tài sản đang s  

hữu thì  ng T2,  ng L, bà T1, bà G1, bà H và  ng H2 được quyền ưu tiên nhận 

chuy n nhượng quyền s  d ng đất  h ng phải trả giá trị c n nhà. 

4. Trường hợp  ng T2,  ng L, bà T1, bà G1, bà H và  ng H2  h ng có 

nhu cầu nhận chuy n nhượng quyền s  d ng đất gắn  iền với tài sản đang s  

hữu thì buộc  ng T2,  ng L, bà T1, bà G1, bà H và  ng H2 di dời, giao  ại c n 

nhà  hi c  quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản đ  thi hành án. 

5. Về chi phí xem x t thẩm định và giám định chữ  ý 

5.1 chi phí xem x t thẩm định tại chỗ 4 .9  .    đồng: Buộc  ng  ý 

Minh N và bà Nguyễn Thị  im N  hoàn  ại cho Ngân hàng 4 .9  .    đồng.  

5.2 Chi phí giám định chữ  ý  .   .    đồng,  ng Nguyễn V n T  và 

 ng T ng   mỗi người phải chịu 5  .    đồng;  ng Nguyễn V n T  đã dự nộp 

5  .    đồng;  ng T ng   đã dự nộp 5  .    đồng chi phí hết,  h ng được 

hoàn  ại. 

6. Về án phí dân sự có giá ngạch: Buộc  ng  ý Minh N, bà Nguyễn Thị 

Kim N1 phải nộp  à: 7 . 87. 65 đồng. 

Về án phí dân sự có giá ngạch Ngân hàng Thư ng mại cổ phần T   h ng 

phải. Ngân hàng Thư ng mại cổ phần T  đã nộp  5.   .    đồng tạm ứng án 

phí theo biên  ai thu tiền s        8 ngày    8    9, Ngân hàng được hoàn  ại 

toàn bộ. 



10 

 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 

9 của Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 của Luật Thi hành án Dân sự. 

Các đư ng sự có mặt tại phiên tòa có quyền  háng cáo trong thời hạn  5 

ngày    từ ngày tuyên án, đư ng sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn  háng 

cáo tính    từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được t ng đạt hợp  ệ. 

 
 
 

 ơi nh n: 

-TAND tỉnh Bạc  iêu;  

-V SND cùng cấp; 

-CCTHADS cùng cấp; 

-Đư ng sự; 

- ưu HS. 

    H   Đ N             H   

 H    H N –  H    A  H  N   A 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

              rần  hị  huý 

 


